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DANH SÁCH NHÀ GIÁO THAM GIA GIẢNG DẠY  

NGÀNH/NGHỀ DƯỢC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

 

1. Nhà giáo cơ hữu 

TT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 
Chuyên ngành Ngoại ngữ Tin học 

CC nghệp 

vụ sư phạm 

CC hành 

nghề 

1 Đào Thị Hạnh Thạc sĩ Triết học Tiếng Anh Có ĐHSP  

2 Nguyễn Huy Hoàng Cử nhân TDTT Tiếng Anh Có ĐHSP  

3 Bùi Văn Thảo 
-Cử nhân 

-Văn bằng 2 QPAN 
TDTT Tiếng Anh Có Có  

4 Nguyễn Văn Trung Thạc sĩ Tin học Tiếng Anh Có Có  

5 Trần Quốc Hoàn Thạc sĩ Tiếng anh Tiếng Trung Có Có  

6 Đào Thị Hường Thạc sĩ Tiếng anh Tiếng Pháp Có ĐHSP  

7 Bùi Thị Hương Thảo Thạc sĩ Toán học Tiếng Anh Có ĐHSP  

8 Hoàng Kim Thanh Thạc sĩ Sinh học Tiếng Anh Có ĐHSP  

9 Nguyễn Viết Minh Thạc sĩ Hóa học Tiếng Anh Có Có  

10 Hoàng Minh Độ Bs.CKI Tai mũi họng Tiếng Anh Có Có Có 

11 Nông Văn Nhân Thạc sĩ Sinh học Tiếng Anh Có ĐHSP  

12 Hoàng Thu Hường Thạc sĩ Da liễu Tiếng Anh Có Có Có 

13 Bùi Hữu Uyển Thạc sĩ YTCC Tiếng dân tộc Có Có  
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14 Nguyễn Thanh Huyền Thạc sĩ Dược Tiếng Anh Có PP giảng dạy  

15 Phạm Phương Lan Dược sĩ ĐH Dược Tiếng Trung Có Có Có 

16 Vương Thị Tuyết Bs.CKI Dược Tiếng Anh Có Có Có 

17 Hoàng Thị Lan Anh Bác sỹ BSYHCT Tiếng Trung Có Có  

18 Lăng Phương Thụy Dược sĩ ĐH Dược Tiếng Anh Có Có Có 

19 Trần Thị Thu Hà Bs.CKI Nội Tiếng Anh Có Có Có 

20 Phùng Thị Hồng Tú Dược sĩ CĐ Dược Tiếng Anh Có Có  

 

2. Nhà giáo thỉnh giảng 

TT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 
Chuyên ngành Ngoại ngữ Tin học 

CC nghệp vụ 

sư phạm 

CC hành 

nghề 

1 Hoàng Văn Cán Thạc sĩ Luật học Tiếng Anh Có Có  

2 Hà Thanh Tùng Dược sĩ ĐH Dược Tiếng Anh Có PP giảng dạy Có 

3 Lương Hoàng Sơn Cao đẳng Dược Tiếng Anh Có Có  

 
              HIỆU TRƯỞNG 

                    (Đã ký) 
 

 

 

             Trịnh Thị Xuân Quỳnh 

 
 


